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Giáo viên thực hiện: Mầm 3
	Giờ sinh hoạt
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Đón Trẻ, trò chuyện sáng
	- Trao đổi thói quen chào khách khi đến lớp, lễ phép, biết nhận đồ bằng hai tay
- Nhắc nhở trẻ thể hiện cử chỉ, lời nói lễ phép (chào hỏi, cảm ơn).
- Trò chuyện về cách sắp xếp cặp và dép ngay ngắn khi vào lớp.

- Trò chuyện về ngày giỗ tổ Hùng Vương 

	Thể dục sáng
	Thể dục sáng
- Tập động tác phát triển nhóm cơ và hô hấp ( tay,  bụng, lườn , chân)

- Tập dư cân béo phì
+ Bật qua 3 vòng

+ Chạy 100m sân

+ Nhảy lò cò, nhảy ếch

	Học
	Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương 
	Bật về phía trước và ném xa 1 tay
(MT 4)
Giáo dục kỹ năng "Chia sẻ đồ chơi"

 
	Nghe hát Lý cây xanh, gà gáy le te
(MT 67)
Đọc bài đồng dao Con gà cục tác lá chanh
	Nhận biết một số dấu hiệu nổi bật của ngày và đêm
Đọc thơ: Kể cho bé nghe
 (MT 43)
	Dán vỉ trứng làm tranh
(MT 71)
Thực hiện bài tập toán 

	Chơi Ngoài Trời
	- Quan sát: cây đậu rồng, quan sát buồng cau kiểng, cây bí đỏ

- TCVĐ: Đua vịt, ném bón vào rổ, Ai ném xa hơn
- Chơi dân gian: Mèo chuột, thỏ đổi chuồng, cao ơi ngủ à
- Chơi tự do với đồ chơi cô chuẩn bị
* Chuẩn bị:
- Nước, cát, lá cây, bóng, vòng, cà kheo, chai nhựa, lon, khung thành, ống nước, màu nước, rổ, cá bằng mút bitis, cần câu, hủ bánh flan, hủ rau câu, bi, hoa, ống hút, nhạc, mũ thỏ, vạch mức,…

	Chơi, Hoạt Động Ở Các Góc
	Góc Phân Vai
* Chuẩn bị:

- Đồ dùng, đồ chơi gia đình: nồi, chén , bát, tạp dề, xe bán hàng
- Cửa hàng bán  đồ biển, hải sản: Tôm,cua, ốc, hàng gánh...

Góc Xây Dựng
* Chuẩn bị:

- Khối gỗ.
- Đồ chơi xây dựng.
- Hàng rào, cây xanh, ghế đá
- Cổng.

Góc Toán, đọc sách, kể chuyện (MT 25)
 

- Chắp ghép các hình hình học tạo thành hình mới

- Lô tô, xếp xen kẽ, tìm cặp hình đúng, nối hình tương ứng….

- Các hình học, Lô tô, hình xếp xen kẽ, trò chơi cặp hình đúng, trò chơi nối hình tương ứng….

- Xem tranh, kể chuyện theo tranh, đọc thơ

- Sách truyện.
- Tranh kể chuyện

Góc Âm nhạc, Tạo hình
+ Chuẩn bị: 

- Màu sáp, tranh 
- Nguyên vật liệu mở: banh màu xanh lá, xốp bitit, kéo, keo 2 mặt.
- Hát múa các bài hát về biển

- Máy cassete và các dụng cụ âm nhạc.

Góc Thiên Nhiên, Khám phá khoa học
+ Chuẩn bị:

- Cây xanh, bình tưới.
- Tập pha màu

- Màu nước, chai nước, bảng pha màu.

Góc vận động
* Chuẩn bị: 

- Chơi cắp cua, gấp đậu

- Ném bóng vào rổ

- Chơi trồng nụ trồng hoa

(MT 25, MT 65)

	Ăn, ngủ, vệ sinh
	- Rèn cho trẻ đánh răng sau khi ăn.
- Biết sau khi ăn xong dọn dẹp bàn ghế.
- Nhận biết một số trái cây có lợi cho sức khỏe, phát triển tốt cho răng

- Thực hiện được các yêu cầu đơn giản như (con đi rửa tay, lấy khăn lau mặt, con đi ra ngoài , con ngồi xuống ..)

- Trẻ nhận biết một số món ăn tốt cho cơ thể

(MT 8)

	Hoạt động chiều
	Nghĩ lê Giỗ tổ Hùng Vương 
(MT 50)
	Chơi chèo thuyền

Đọc đồng dao "Đi cầu đi quán"

Ôn chắp ghép hình học
	Trẻ học nhịp điệu

Ôn lại bài hát đã học

Thực hiện tập tạo hình 
	Ôn kỹ năng rửa tay

Nhắc trẻ tiết kiệm nước khi rửa tay, rót nước vừa đủ uống

Trẻ chơi tự do
	Thực hiện được một số quy định ở lớp : Sau khi chơi xếp cất đồ chơi, không tranh giành đồ chơi

Thực hiện bài tập toán

Trò chơi: úp lá khoai

(MT 57)


